TUẦN 5.

THỨ HAI

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a/ 15m  8cm = ..... cm                                             b/  4798 6 m= .... km …m
  5km 2dm = ..... dm                                                      4567  mm =….m….mm
   4m  6dm   =…cm                                                       678 cm =….m…cm
Bài 2. Viết phân số, hỗn số thích hợp vào chỗ chấm

  a/     23 cm =…..m                                                 56 m =…..km
         16 m 5 cm =…..m                                           78 km  4 m =….km
Bài 3. Biết rằng cứ 3 thùng mật ong đựng được 27 lít. Trong kho có 12 thùng, ngoài cửa hàng có 5 thùng. Hỏi tất cả có bao nhiêu lít mật ong?

Bài 4. Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé ăn trong 20 ngày. Nay có thêm một số em nên số ngày ăn bị giảm đi 4 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu em mới vào? 

Bài 5. Gi lại đáp án đúng
a. Từ  nào không phải là từ ghép?

   
A. cần mẫn               B. học hỏi                   C. đất đai                         D. thúng mủng

b. Từ nào không phải là danh từ?

   
A. cuộc sống            B. tình thương             C. đấu tranh                    D. nỗi nhớ

c. Từ nào khác nghĩa các từ còn lại?
          A. tổ tiên                  B. tổ quốc                    C. đất nước                     D. giang sơn

THỨ BA

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

 a/    45 yến =... kg                
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 kg =....g                         3845 kg =....tấn.....kg
  b/      34 kg =.....tạ                  3765 g =.....kg....g             620 kg =......tạ......kg                                                    
Bài 2. Viết phân số, hỗn số thích hợp vào chỗ chấm

  a/     35 kg  =…..tạ                                                68 kg  6 dag  =…..kg

         36 kg  9 g =…..kg                                           9 tấn 7 kg  =….tấn
Bài 3. Một cửa hàng trong ba ngày bán được  9 tạ 46 kg gạo. Ngày đầu bán được  362 kg gạo. Ngày thứ hai bán gấp rưỡi ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo
Bài 4. Một ô tô cứ đi 54 km thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Hỏi ô tô đó đi quãng đường dài 216 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng.

Bài 5. Xác định CN, VN trong các câu văn sau: 

     a) Hoa dạ hương gửi mùi hương đến mừng chú bọ ve.

     b) Gió mát đêm hè mơn man chú.

Bài 6. Gạch dưới các danh từ trong câu sau  và nói rõ chúng giữ chức vụ gì trong câu?
                          Hôm nay, học sinh thi TiếngViệt

THỨ TƯ

Bài 1.  Tính:  a/  2
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Bài 3.  Một gia đình gồm 4 người ( bố, mẹ và hai con). Bình quân thu nhập hằng tháng là 

1 500 000 mỗi người. Nếu gia đình có thêm một người nữa mà tổng thu nhập của gia 
đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người phải giảm đi bao 
nhiêu tiền?

Bài 4.  Hiện nay dân số của một xã là 5000 người. Biết rằng mức tăng hằng năm cứ 1000 người thì tăng thêm 12 người, hỏi năm sau dân số của xã đó là bao nhiêu người.
Bài 5. Ghi lại đáp án đúng:
a. Từ nào không phải là từ láy?

A. quanh co                 B. đi đứng                C. ao ước                         D. chăm chỉ

b. Từ nào là động từ?
A. cuộc đấu tranh        B. lo lắng                         C. vui tươi                   D. niềm thương

c. Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?

A. cuồn cuộn             B. lăn tăn                      C. nhấp nhô              D. sóng nước

d. Tiếng “đồng” trong từ nào khác nghĩa tiếng “đồng” trong các từ còn lại?

   
A. đồng tâm             B. cộng đồng                       C. cánh đồng                D. đồng chí

THỨ NĂM
Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a/ 5dam2  28 m2 = ..... m2                                             b/  7686 m2= .... m2 … dam2
  5 m2  4dm2 = ..... d m2                                                      4007  m m2 =…. cm2 ….m m2
Bài 2. Viết phân số, hỗn số thích hợp vào chỗ chấm

           56 m2  =.... dam2.                                      67 hm2     =...... km2.
6 dam2  45 m2 =..... dam2
                                       8km2    6hm2     =...... km2
Bài 3. Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1m 20cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó?
Bài 4. Trước đây mua 6kg đường phải trả  90 000 đồng. Hiện nay với số tiền đó mua được 5 kg đường. Hỏi hiện nay, giá tiền mỗi ki-lô-gam đường đã tăng bao nhiêu tiền?

Bài 6:  Hộp kẹo thứ nhất và hộp kẹo thứ hai cân nặng tất cả 82 kg. Hộp kẹo thứ hai và hộp kẹo thứ ba cân nặng tất cả 99 kg. Hộp kẹo thứ ba và hộp kẹo thứ nhất cân nặng tất cả 87 kg. . Hỏi mỗi hộp kẹo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
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